
SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN 

BỆNH VIỆN MẮT 
 

Số:       /BVM – D&XN 
V/v Báo giá thiết bị y tế 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày       tháng      năm 2025 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Mắt Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua thiết bị y tế bổ sung 

cho khoa phẫu thuật & HSCC bệnh viện Mắt Thái Nguyên. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Thái Nguyên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Nguyễn Thị Hạnh - Văn thư bệnh viện  

Điện thoại: 02083.658.300 

Email: benhvienmat.thainguyen@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ngã ba Mỏ Bạch, Tổ 83, phường Phan Đình Phùng, 

Tỉnh Thái Nguyên. 

- Nhận qua email: benhvienmat.thainguyen@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 12 năm 2025 đến trước 17h 

ngày 15 tháng 12 năm 2025.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 15 tháng 12 năm 

2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Bao gồm: 16 mặt hàng (Phụ lục kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Mắt Thái Nguyên. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 12/2025 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán bằng 

chuyển khoản. Thời hạn thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất trình đầy 

đủ các chứng từ bao gồm: hóa đơn, biên bản nghiệm thu. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị. 

Trân trọng cảm ơn ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, D&XN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Thị Kim Yến 

 



PHỤ LỤC 

 

(Kèm theo Công văn số:           /BVM-D&XN ngày         tháng 12 năm 2025) 

 

STT Tên danh mục ĐVT Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 

1 Vành mi xoáy Cái 
Kiểu KRATZ, hướng thái dương, cỡ người lớn, 

chân kẹp phẳng, lưỡi 14 mm. 
6 

2 Kéo cẳt bao bé Cái 
Lưỡi 7 mm, đầu nhọn, dài 8.2 cm, thẳng, 

Có xuất xứ các nước thuộc nhóm các nền kinh 

tế lớn G7 

2 

3 Kéo giác mạc Cái 

Đầu tròn, tù, chiều dài 10,0 cm, lưỡi trung, 

cong nhẹ.  

Có xuất xứ các nước thuộc nhóm các nền kinh 

tế lớn G7 

2 

4 Kéo giác mạc Cái 
Cong trên mặt phẳng, Lưỡi lớn 11 mm, Cán 

dẹt có rãnh, Hoàn thiện mờ, Tổng chiều dài: 

100 mm 

2 

5 Chóp Cái 
Đầu dạng nêm, dài 12,0 cm, lưỡi cắt 90°. 

Có xuất xứ các nước thuộc nhóm các nền kinh 

tế lớn G7 

4 

6 Hook Cái 

Đầu tù đường kính 0.2 mm, dài 12.0 cm, tạo 

góc. 

Có xuất xứ các nước thuộc nhóm các nền kinh 

tế lớn G7 

4 



7 Panh giác mạc Cái 

Hàm siêu mảnh. Bệ buộc chỉ 6 mm. Răng 1 × 

2, kích thước răng 0.12 mm. Chiều dài: 8.5 cm, 

thẳng, 90 độ. 

Có xuất xứ các nước thuộc nhóm các nền kinh 

tế lớn G7 

2 

8 Panh rút chỉ thẳng Cái 
Bệ buộc chỉ 5 mm. Chiều dài: 10,5 cm, thẳng. 

Có xuất xứ các nước thuộc nhóm các nền kinh 

tế lớn G7 

2 

9 Panh rút chỉ thẳng Cái 
Dùng cho chỉ 8-0 đến 11-0. Bệ buộc chỉ 6 mm. 

Cán dẹt. Tổng chiều dài: 100 mm 
2 

10 

Hộp đựng dụng cụ 

hấp đồ phaco phòng 

trung phẫu 
Cái 

Hộp đựng dụng cụ hấp 

Khay bằng thép không gỉ có lót, Kích thước 

7.5" x 5" x 0.75" (19.05 cm x 12.70 cm x 1.91 

cm) 

4 

11 Vannas Cái 
Lưỡi 5 mm, đầu nhọn, dài 8.2 cm, cong.  

Có xuất xứ các nước thuộc nhóm các nền kinh 

tế lớn G7 

2 

12 Que nong điểm lệ Cái 
Hai đầu. Đầu nhọn nhỏ và trung bình. Tổng 

chiều dài: 130 mm 
2 

13 Westcott Cái 
Cong, lưỡi lớn, đầu tù, dài 11,5 cm, bên phải. 

Có xuất xứ các nước thuộc nhóm các nền kinh 

tế lớn G7 

1 

14 Que thông lệ đạo Bộ 
Cỡ 0000 và 000; Cỡ 00 và 0; Cỡ 1 và 2; Cỡ 3 

và 4 
1 

15 
Kim thông lệ quản 

thẳng  
Cái Ống thông 12mm 23G (Dẻo), Thẳng 4 



16 Chỉ 10.0 Sợi 

Chỉ không tiêu số 10; Chiều dài chỉ ≥ 30 cm; 2 

kim hình thang; đường kính 0,15 mm dài 

6,2mm; độ cong 3/8 vòng tròn 140°.  

120 
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